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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP; CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÚA NƯỚC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành quy định thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất lúa nước theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

1. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có yêu cầu gia hạn sử dụng đất nông nghiệp khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã hết thời hạn thì nộp hồ sơ xin gia hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) nơi có đất.

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).

1.2. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm xác minh, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin gia hạn sử dụng đất. Nội dung xác nhận của UBND cấp xã bao gồm:

- Thửa đất xin gia hạn phù hợp quy hoạch, không tranh chấp, không thuộc diện nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1, 4, 7, 8 và khoản 11 Điều 38 của Luật Đất đai.

Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Bộ phận một cửa của cấp xã chuyển hồ sơ lên Bộ phận một cửa của cấp huyện.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu biên nhận cho cấp xã. Ngay trong ngày Bộ phận một cửa cấp huyện chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện giải quyết. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do Bộ phận một cửa cấp huyện chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, ghi gia hạn thời hạn sử dụng đất tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung như sau: Gia hạn quyền sử dụng đất đối với thửa đất số:…, tờ bản đồ số:… đến ngày… tháng… năm (thời hạn gia hạn được tính từ ngày tháng năm hết hạn được ghi trong Giấy CNQSDĐ theo thời hạn sử dụng đất được quy định tại Điều 67 Luật Đất đai năm 2003) và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện.

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến, Phòng Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, ký, đóng dấu vào phần nội dung gia hạn và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Ngay trong ngày nhận hồ sơ do phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển cho Bộ phận một cửa cấp xã trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Trong quá trình kiểm tra, thẩm định nếu phát hiện hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn thì không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do Bộ phận một cửa cấp huyện chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải có văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện kèm theo hồ sơ gốc chuyển cho Bộ phận một cửa của cấp huyện để chuyển trả cho Bộ phận một cửa cấp xã trả lại cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Khi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã.

2.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu); trong đơn này người xin cấp Giấy CNQSDĐ nông nghiệp phải kê khai nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về lời khai nghề nghiệp của mình;

- Một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

- Tờ khai các khoản thu liên quan đến nhà, đất (được cung cấp miễn phí tại UBND xã, thị trấn, tương ứng với từng khoản thu, mỗi khoản thu là 01 bản tờ khai);

- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có);

- Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất cho người có đất bị thu hồi (nếu có);

- Những giấy tờ hoặc chứng từ có liên quan đến việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoặc thuộc diện được hưởng ưu đãi, khuyến khích đầu tư (nếu có);

- Bản sao các giấy tờ khác có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính gồm các giấy tờ pháp lý về sử dụng đất hoặc giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất; giấy phép xây dựng nhà; quyết toán và biên bản bàn giao công trình (nếu có);

- Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

2.2. Quy trình tiếp nhận và giải quyết: theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Quyết định số 41/2008/UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận.

3. Công chứng, chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất lúa nước:

Khi có yêu cầu công chứng, chứng thực Hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất lúa nước, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Công chứng hoặc tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã nơi có đất.

3.1 Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, tặng cho;

- Bản sao Sổ hộ khẩu (không công chứng) kèm theo Sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu. Nếu Sổ hộ khẩu không ghi nghề nghiệp của người nhận chuyển nhượng thì người nhận chuyển nhượng phải có giấy xác nhận ghi rõ nghề nghiệp do UBND cấp xã nơi cư trú ký xác nhận (đối với người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng cùng cư trú tại một xã thì không cần có giấy xác nhận của UBND cấp xã).

3.2 Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Tổ Kiểm tra 1128;
- Lưu: VT, NC, SNV,STNMT. Ho (150b). 
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